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DANH SÁCH CÁC TỔ
ĐẠI BIỂU HĐND XÃ TÂN AN KHÓA I, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-TT.HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 
của Thường trực HĐND xã Tân An)

I. Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân xã số 01 ( 26 Đại biểu)
	- Tổ trưởng: Ông Phạm Văn Khơi –  Ủy viên BTV  Đảng ủy.	
	- Tổ phó: Ông Đoàn Văn Núi – Đảng  ủy viên
	- Các tổ viên:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, đơn vị công tác

	1
	Nguyễn Gia Bảng
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

	2
	Nguyễn Quý Chiều
	Đại biểu thôn Mai Động

	3
	Đoàn Văn Núi
	Chánh Văn phòng UBND xã 

	4
	Nguyễn Trường Tam
	Đại biểu HĐND  Thôn Đồng Lạc

	5
	Phạm Thúy Luận
	Đại  HĐND thôn Kim Húc

	6
	Nguyễn Văn Tam
	Đại biểu HĐND Thôn Đồng Lạc

	7
	Đoàn Thị Khanh
	Đại biểu HĐND thôn Mai Động 

	8
	Vũ Văn Khoa
	Đại biểu HĐND thôn Tế cầu

	9
	Nguyễn Phú Khải
	Đại biểu HĐND thôn Kim Húc

	10
	Vũ Văn Kiên
	Đại biểu HĐND thôn Kim Húc

	11
	Nguyễn Thị Phương
	Đại biểu HĐND thôn Đồng Lạc

	12
	Nguyễn Thị Tuyết
	Đại biểu HĐND thôn Kim Húc

	13
	Nguyễn Văn Quân
	Đại biểu HĐND thôn Mai Động

	14
	Tạ Ngọc Quyên
	Đại biểu HĐND thôn Kim Húc

	15
	Bùi Đức Điềm
	Đại biểu HĐND Thôn Đồng Lạc

	16
	Phạm Văn Khơi
	Đại biểu HĐND thôn Đồng Lạc

	17
	Đoàn Văn Kiểm
	Đại biểu HĐND thôn Tế Cầu

	18
	Nguyễn Thị Nhịp
	 Đại biểu HDDND thôn Tế Cầu

	19
	Nguyễn Văn Yên
	Đại biểu HĐND  thôn Tế Cầu

	20
	Lê Minh Đức
	Đại biểu HĐND thôn Đồng Lạc

	21
	Nguyễn Văn Kiện
	Đại biểu HĐND thôn Đồng Lạc

	22
	Nguyễn Văn Nam
	Đại biểu HĐND thôn Đồng Lạc

	23
	Nguyễn Phú Văn
	Đại biểu HĐND  thôn Kim Húc

	24
	Nguyễn Thị Tựa
	Đại biểu HĐND thôn Kim Húc

	25
	Nguyễn Văn Đoài
	Đại biểu HĐND thôn Mai Động

	26
	Nguyễn Văn Tú
	Đại biểu HĐND thôn Mai Động




II. Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân xã số 02 ( 24 Đại biểu)
	- Tổ trưởng: Bà Trương Thị Nguyên - UVBTV, Trưởng ban xây dựng đảng	
	- Tổ phó: Ông Lê Văn Thịnh – Phó Chánh VP Đảng ủy
	- Các tổ viên:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, đơn vị công tác

	1
	Trương Thị Nguyên
	UVBTV, Trưởng ban xây dựng đảng

	2
	Phạm Văn Chuộng
	Đại biểu HĐND thôn 1

	3
	Đỗ Văn Công
	Đại biểu HĐND thôn  2

	4
	Phạm Phú Minh
	Đại biểu HĐND  thôn 2

	5
	Phạm Trung Nhoáng
	Đại biểu HĐND thôn 2

	6
	Lê Văn Thịnh
	Đại biểu HĐND thôn 1

	7
	Phạm Phú Tưởng
	Đại biểu HĐND thôn 2

	8
	Phạm Trung Chiến
	Đại biểu HĐND thôn 3

	9
	Trần Thị Du
	Đại biểu HĐND thôn 3

	10
	Phạm Văn Bắc
	Đại biểu HĐND thôn 4

	11
	Phạm Văn Khá
	Đại biểu HĐND thôn 1

	12
	Phạm Thị Nhung
	Đại biểu HĐND thôn 2

	13
	Phạm Trung Khoảng
	Đại biểu HĐND thôn 4

	14
	Nguyễn Thị Suy
	Đại biểu HĐND thôn 3

	15
	Phạm Văn Hoạt
	Đại biểu HĐND thôn 1

	16
	Phạm Văn Đặng
	Đại biểu HĐND thôn 3

	17
	Nguyễn Xuân Sáng
	Đại biểu HĐND thôn 3

	18
	Phạm Khắc Thoan
	Đại biểu HĐND thôn 2

	19
	Phùng Thế Tuyết
	Đại biểu HĐND thôn 3

	20
	Phạm Phú Phượng
	Đại biểu HĐND thôn 3

	21
	Phạm Thị Dự
	Đại biểu HĐND  thôn 1

	22
	Trần Đình Oánh
	Đại biểu HĐND thôn 4

	23
	Trần Thị Lán
	Đại biểu HĐND thôn 4

	24
	Đoàn Văn Tứ
	Đại biểu HĐND thôn 4



III. Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân xã số 03 ( 23 Đại biểu)
	- Tổ trưởng: Ông Hà Danh Thắng - UVBTV – Chủ nhiệm UBKT	
     - Tổ phó: Ông Triệu Xuân Đẹp – Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách
	- Các tổ viên:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, đơn vị công tác

	1
	Trần Quang Cao
	UVBTV- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

	2
	Hà Danh Thắng
	UVBTV – Chủ nhiệm UBKT

	3
	Ông Đàm Ngọc Thạch
	Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND

	4
	Trần Xuân Cảnh
	Đại biểu HĐND xã An Đức

	5
	Triệu Quốc Cửu
	Đại biểu HĐND xã An Đức

	6
	Vũ Thị Hương
	Đại biểu HĐND xã An Đức

	7
	Triệu Xuân Đẹp
	Đại biểu HĐND xã An Đức

	8
	Đoàn Thị Quyên
	Đại biểu HĐND thôn Ứng Mộ

	9
	Đoàn Thị Mưa
	Đại biểu HĐND thôn Vân Cầu

	10
	Nguyễn Trí Mạn
	Đại biểu HĐND thôn Ứng Mộ

	11
	Nguyễn Thị Tâm
	Đại biểu HĐND thôn Vân Cầu

	12
	Nguyễn Trọng Bản
	Đại biểu HĐND xã An Đức

	13
	Nguyễn Đức Doanh
	Đại biểu HĐND xã An Đức

	14
	Trần Đình Bắc
	Đại biểu HĐND xã An Đức

	15
	Phùng Đức Thắng
	Đại biểu HĐND thôn Vân Cầu,

	16
	Đoàn Thị Thúy
	Đại biểu HĐND thôn Trại Mũa

	17
	Bùi Thị Thái
	Đại biểu HĐND thôn Ứng Mộ

	18
	Phùng Văn Dâng
	Đại biểu HĐND xã An Đức

	19
	Nguyễn Văn Duyên
	Đại biểu HĐND xã An Đức

	20
	Ngô Trung Kiên
	Đại biểu HĐND xã An Đức

	21
	Trần Đình Phùng
	Đại biểu HĐND thôn Kim Chuế

	22
	Nguyễn Thu Hường
	Đại biểu HĐND xã An Đức

	23
	Lê Văn Thức
	Đại biểu HĐND thôn Trại Mũa



IV. Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân xã số 04 (26 Đại biểu)
	- Tổ trưởng: Ông Lê Văn Vinh – UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND.	
	- Tổ phó: Ông Nguyễn Văn Khiên – Phó Chủ tịch UBMTTQ
	- Các tổ viên:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, đơn vị công tác

	1
	Lê Văn Vinh
	UVBTV- Phó chủ tịch HĐND

	2
	Vũ Quang Giảng
	Đại biểu HĐND xã Tân Phong

	3
	Phạm Quang Nhự
	Đại biểu HĐND xã Tân Phong

	4
	Nguyễn Quang Dực
	Đại biểu HĐND xã Tân Phong

	5
	Nguyễn Văn Khiên
	Đại biểu HĐND xã Tân Phong

	6
	Đoàn Văn Thế
	Đại biểu HĐND xã Tân Phong

	7
	Nguyễn Thị Thơm
	Đại biểu HĐND xã Tân Phong

	8
	Nguyễn Thanh Xuân
	Đại biểu HĐND xã Tân Phong

	9
	Bùi Văn Thưởng
	Đại biểu HĐND xã Tân Phong

	10
	Trần Đức Đại
	Đại biểu HĐND xã Tân Phong

	11
	Vũ Ngọc Bưởi
	Đại biểu HĐND xã Tân Phong

	12
	Nguyễn Văn Quang
	Đại biểu HĐND xã Tân Phong

	13
	Trần Công Bàn
	Đại biểu HĐND Thôn Tam Tập

	14
	Nguyễn Thị Thuy
	Đại biểu HĐND Thôn Tam Tập

	15
	Phạm Văn Lanh
	Đại biểu HĐND Thôn Tân Hợp

	16
	Đặng Văn Hộ
	Đại biểu HĐND Thôn Tân Hợp

	17
	Phạm Sỹ Binh
	Đại biểu HĐND Thôn Tân Hợp

	18
	Bùi Văn Láng
	Đại biểu HĐND Thôn Tiền Liệt

	19
	Nguyễn Thị Ngữ
	Đại biểu HĐND xã Tân Phong

	20
	Nguyễn Văn Chiêu
	Đại biểu HĐND Thôn Tiền Liệt

	21
	Nguyễn Văn Lang
	Đại biểu HĐND Thôn Tiền Liệt

	22
	Nguyễn Thị Gấm
	Đại biểu HĐND Thôn Tiền Liệt

	23
	Trần Văn Tải
	Đại biểu HĐND Thôn Hữu Chung

	24
	Nguyễn Thị Khuyên
	Đại biểu HĐND Thôn Hữu Chung

	25
	Trần Huy Lạp
	Đại biểu HĐND Thôn Hữu Chung

	26
	Trần Thế Hiển
	Đại biểu HĐND Thôn Hữu Chung





	













 







